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PHẦN I. ( 5 điểm) Cho đoạn văn sau:
…Sói đã no nê lại nằm xuống giường ngáy o o. May sao, lúc đó bác thợ săn đi ngang thấy thế. Bác giơ súng lên định bắn. Nhưng bác chợt nghĩ ra là chắc sói đã ăn thịt bà lão, và tuy vậy vẫn còn cơ cứu bà. Bác nghĩ không nên bắn mà nên lấy kéo rạch bụng con sói đang ngủ ra. Vừa rạch được vài mũi thì thấy chiếc khăn quàng đỏ chóe, rạch được vài mũi nữa thì cô bé nhảy ra kêu:
· Trời ơi! Cháu sợ quá! Trong bụng sói, tối đen như mực. 
Bà lão cũng còn sống chui ra, thở hổn hển. Khăn đỏ vội đi nhặt đá to nhét đầy bụng sói. Sói tỉnh giấc muốn nhảy lên, nhưng đá nặng quá, nó ngã khuỵu xuống, lăn ra chết.
Từ dạo ấy, cô bé quàng khăn đỏ không bao giờ dám làm sai lời mẹ dặn.
(Trích “ Cô bé quàng khăn đỏ”, Truyện cổ Grimm )
Câu 1 (1.0 điểm). Đoạn văn trên được viết theo thể loại nào? Kể tên một văn bản cùng thể loại mà em đã học trong chương trình Ngữ văn 6 tập II bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống”.
Câu 2 (1.0 điểm). Tìm và giải nghĩa một thành ngữ trong đoạn trích.
Câu 3 (2.0 điểm). Nêu vắn tắt một chi tiết kì ảo trong truyện, chi tiết ấy có ý nghĩa như thế nào?
Câu 4 (1.0 điểm). Qua câu chuyện, tác giả dân gian muốn nhắn nhủ với chúng ta điều gì?                         
PHẦN II. (5 điểm)
Viết một bài văn ngắn kể lại một truyện cổ tích mà em biết theo lời kể từ một nhân vật trong truyện.
                                                      Chúc các con làm bài tốt! 
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PHẦN I. ( 5 điểm)
	Câu 
	Nội dung
	Biểu điểm

	1 (1.0)
	Thể loại cổ tích
Nêu tên một truyện cổ tích: Cây khế, Sọ Dừa, Thạch Sanh
	0.5
0.5

	2 (1.0)
	Thành ngữ “tối đen như mực”
Giải nghĩa: rất tối, không nhìn thấy gì

	0.5
0.5

	3 (2.0)
	Chi tiết: Bà và em bé bị Sói nuốt vào bụng mà không chết
Ý nghĩa: Thể hiện kết thúc có hậu của truyện cổ tích
Người tốt không chết, được hưởng cuộc sống tốt đẹp.
	1.0
1.0

	4 (1.0)
	Tác giả nhắn nhủ: không bao giờ làm sai lời mẹ dặn.
Phải biết vâng lời người lớn dặn.

	1.0


PHẦN II. (5 điểm)
Viết một bài văn ngắn kể lại một truyện cổ tích mà em biết theo lời kể từ một nhân vật trong truyện.
	Hình thức
	HS biết cách trình bày:
Bố cục 3 phần
Biết tách các đoạn trong thân bài
Biết cách chuyển đoạn tạo sự mạch lạc trong văn bản
Không mắc các lỗi về từ, lỗi chính tả, diễn đạt, không viết tắt
	1.0 điểm

	Nội dung
	*HS kể theo ngôi thứ nhất (tôi), nhập vai một nhân vật trong truyện kể lại được sự việc chính đan xen với miêu tả, biểu cảm tự nhiên, sinh động
*Mức độ 1.  (3.5-4.0 điểm): khi học sinh kể được sự việc đan xen với miêu tả và biểu cảm, từ đó đưa ra được bài học rút ra từ truyện.
* Mức độ 2. (2.0-3.25 điểm): HS nêu được sự việc  và nêu được ý nghĩa bài học rút ra nhưng còn lan man sa vào kể, chưa biết kể đan xen tả và biểu cảm
* Mức độ 3.(1.0-1.75 điểm): HS nêu được sự việc, kê còn sơ sài, chưa rút ra được bài học sâu sắc
	4.0 điểm
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PHẦN I. ( 5 điểm)
Mắt trẻ con sáng lắm
Nhưng chưa thấy gì đâu
Mặt trời mới nhô cao
Cho trẻ con nhìn rõ
Màu xanh bắt đầu cỏ
Màu xanh bắt đầu cây
Cây cao bằng gang tay
Lá cỏ bằng sợi tóc
Cái hoa bằng cái cúc
Màu đỏ làm ra hoa.
Câu 1 (1.0 điểm). Đoạn thơ trên trích từ bài thơ nào? Con hãy cho biết tên tác giả bài thơ?
Câu 2 (2.5 điểm). Bài thơ được viết theo thể thơ nào? Vì sao tác giả lại đặt tên tác phẩm là “Chuyện cổ tích về loài người”
Câu 3 (1.5 điểm). Con hãy chỉ ra cái hay của việc sử dụng biện pháp so sánh của nhà thơ trong những câu thơ dưới đây.
                                       Cây cao bằng gang tay
Lá cỏ bằng sợi tóc
Cái hoa bằng cái cúc

PHẦN II. (5 điểm)

